
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D1  

Tên giáo viên: Lý Thị Phượng - Đỗ Hà Linh  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 05/02 đến 09/02 

Tuần 2 

Từ 12/02 đến 16/02 

Tuần 3 

Từ 19/02 đến 23/02 

Tuần 4 

Từ 26/02 đến 01/03 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

* Cô đón trẻ : - Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, trạng thái tâm lý, trang phục của trẻ để 

có sự điều chỉnh kịp thời. Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng 1 số từ chào hỏi lễ phép. 

- Tập nói đủ nghe, không hét to. Lế phép  

- Nói câu nào có từ : "Dạ, vâng ạ!"  

- Cô hướng dẫn trẻ nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

* Động viên trẻ vào các góc chơi 

- Chơi đồ chơi theo góc, nhóm nhỏ, nghe đọc truyện.  
 

* Trò chuyện: 

- Trò chuyện với trẻ về ngày tết Nguyên Đán, các hoạt động bé đã tham gia vào ngày 

tết. 

- Trò chuyện với trẻ về thời tiết mùa xuân. 

- Xem tranh, hình ành và rò chuyện về hoa đào, hoa mai. 

- Trò chuyện về các loại quả: quả cam, quả chuối, quả bưởi, quả xoài... 

- Dạy trẻ biết nói cảm ơn khi nhận được quà, lì xì. (MT37)  
 

MT37 

Thể dục sáng 

- Khởi động: Làm đoàn tàu nhỏ, đi theo các kiểu chân, đi nhanh, đi chậm, đi thường. 

- Trọng động: Trẻ vận động theo nhịp. 

+ Hô hấp: Thổi bóng 

- Cơ tay và bả vai 

+ 2 tay giơ lên cao, hạ xuống 

- Cơ lưng, cơ bụng 

+ Cúi người về phía trước 

- Cơ chân 

+ Đứng nhún chân 

 



- Tập với nhạc vui nhộn: Tập với bóng. 

- Hồi tĩnh: Đi lại nhàng quanh phòng tập.  
 

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Vận động 

- VĐCB: Đi trong 

đường zic zac 

+ TCVĐ: Vật tay  
 

Vận động 

+ Bò trong đường 

hẹp có mang vật trên 

lưng 

TCVĐ: Ô tô và chim 

sẻ (MT4)  
 

Vận động 

Nghỉ tết  
 

Vận động 

+ Tung bóng qua dây 

TCVĐ: Lộn cầu 

vồng  
 

Vận động 

- VĐCB: Bâṭ qua 

dây 

+ TCVĐ: Gió thổi 

cây nghiêng  
 

MT4, 

MT25 

T3 

Hoạt động nhận biết 

- Nhận biết phân biệt 

hình tròn, hình 

vuông  
 

Nhận biết tập nói 

- Trò chuyện về mùa 

xuân  
 

Nhận biết tập nói 

Nghỉ tết  
 

Hoạt động nhận biết 

- Nhận biết phân biệt 

to, nhỏ  
 

Nhận biết tập nói 

- Lễ hội mùa xuân  
 

T4 

Làm quen văn học 

- Thơ: Chúc tết ông 

bà  
 

Làm quen văn học 

- Truyện: Mùa xuân 

đã về  
 

Làm quen văn học 

- Thơ: Mưa xuân  
 

Làm quen văn học 

- Truyện: Chiếc áo 

mùa xuân (MT25)  
 



Làm quen văn học 

Nghỉ tết  
 

Làm quen văn học 

Nghỉ tết  
 

T5 

Hoạt động tạo hình 

- In tạo hình pháo 

hoa  
 

Hoạt động tạo hình 

Nghỉ tết  
 

Hoạt động tạo hình 

- Vẽ mưa xuân  
 

Hoạt động tạo hình 

- In màu hoa mai  
 

Hoạt động tạo hình 

- Tô màu lá cây  
 

T6 

Âm nhạc 

- Nghe hát: Ngày tết 

quê em 

- Trò chơi âm 

nhạc:"Nghe tiếng hát 

to, nhỏ."  
 

Âm nhạc 

Nghỉ tết  
 

Âm nhạc 

- Nghe hát: Mùa 

xuân của bé 

+ TC ÂN: Vận động 

theo nhịp nhanh 

chậm  
 

Âm nhạc 

- Hát: Mùa xuân 

+ Nghe hát: Hoa mai 

hoa đào  
 

Âm nhạc 

- Hát: Mùa xuân đến 

+ Nghe hát: Ngày tết 

quê em  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1: 

* HĐCMĐ: 

- QS: Cây quất 

- QS: Hoa hồng 

 



- QS: Vườn rau  

- QS: Vườn hoa thược dược 

- QS: Thời tiết. 

* TCVĐ: 

- Cáo và thỏ. 

- Bắt bóng. 

- Trời nắng, trời mưa. 

- Dung dăng dung dẻ. 

* Chơi tự chọn 

- Trẻ chơi đồ chơi trong sân trường. 

- Vẽ phấn. 

- Chơi với lá. 

- Chơi cùng cát và sỏi. 

- Chơi với đồ chơi trẻ mang đi.  
 

* Hoạt động tập thể 

- Giao lưu trò chơi vận động "Kéo co" cùng lớp D2  
 

Tuần 2:  

* HĐCMĐ: 

- QS: Cầu trượt,  

- Quan sát Xích đu,  

- quan sát Vườn rau của bé,  

- Quan sát Phòng bảo vệ,  

- Quan sát Thời tiết. 

* TCVĐ:  

- Trời nắng trời mưa,  

- Lộn cầu vồng,  

- Tập tầm vông,  

- Rồng rắn lên mây,  



- Dung dăng dung dẻ 

* Chơi tự chọn.  

- Chơi đồ chơi trong sân trường 

- Chơi với lá cây 

- Chơi với bóng 

- Chơi cùng đồ chơi trẻ mang đi. 

- Chơi với cát và sỏi.  
 

* Tuần 3 : 

* HĐCMĐ: 

- QS: Đồ chơi ngoài trời 

- QS:Thời tiết trong ngày 

- QS: Cây cau 

- QS: Cổng hoa 

- QS: Cây bưởi. 

* TCVĐ: 

+ Nu na nu nống 

+ Bóng tròn to 

+ Trời nắng trời mưa 

+ Cây cao cỏ thấp 

+ Thi xem đội nào nhanh 

* HĐTT: Giao lưu văn nghệ hát những bài hát, thơ về còn vật sống vật sống dưới 

nước.  

* Chơi tự chọn: 

- cho trẻ chơi đu quay, cầu trượt... 

- Cho trẻ chơi với nhưng đồ chơi trẻ mang đi  

- Cho trẻ chơi với lá, sỏi, nước 

- Cho trẻ chơi lắp ghép, khối gỗ...  
 



Tuần 4 

* HĐCMĐ: 

- Quan sát thời tiết. 

- Quan sát cây hoa mẫu đơn 

- Quan sát cây đào. 

- Quan sát Khung cảnh chuẩn bị đón tết Nguyên Đán 

- Quan sát cây quất. 

* TCVĐ: 

- Bắt bướm. 

- Gieo hạt. 

- Đuổi theo bắt bóng. 

- Nhảy vào, nhảy ra. 

* Chơi tự chọn 

- Trẻ chơi đồ chơi trong sân trường. 

- Vẽ phấn. 

- Chơi với lá. 

- Chơi cùng cát và sỏi. 

- Dán phong bao lì xì.  
 

Chơi tập ở các góc 

* Góc HĐVĐV: 

- Xếp cạnh, xếp chồng làm đường đi, bàn ghế, lớp học, xâu vòng. 

- Chơi ghép tranh: Ghép tranh hoa đào, hoa mai 

- Chuẩn bị: Tranh ghép hoa mai, hoa đào,1 số đồ dùng đồ chơi, các khối nhựa, khối 

gỗ... 

* Góc hình và màu 

- Tập di màu bánh chưng, hoa mai, hoa đào, pháo 

- Chơi màu nước : In hình đồ chơi Di mầu đồ chơi bé thích Chơi với đất nặn: Bóp, 

nhào đất 

- Chuẩn bị: Giấy vẽ, giấy in hình rỗng hoa mai, hoa đào, bánh chưng , bút màu, đất 

nặn. 

MT17 



* Góc vận động: 

+ Vận động tinh: Tập vo giấy, chơi đất nặn. 

+ Xâu vòng màu đỏ, chơi với màu nước 

+ Chơi theo ý thích các trò chơi: nhảy vòng, thả bóng vào ống 

* Góc sách: 

- Xem truyện tranh, truyện có hình ảnh về món ăn ngày tết 

- Xem tranh truyện: Thỏ con không vâng lời, thơ cây đào. 

- Cô hướng dẫn trẻ cách lấy truyện, mở từng trang, xem truyện. 

- Chuẩn bị: Tranh truyện,thơ theo chủ đề 

* Góc thực hành cuộc sống: Dạy trẻ thực hiện các kỹ năng : Nảy hạt, chuyển hạt bằng 

tay, chuyển hạt bằng thìa.) 

- Chuẩn bị: Các bài tập : + Nảy hạt : Khay đựng Lọ thủy tinh , cốc đựng hạt. 

+ Chuyển hạt bằng tay: Khay đựng, 2 cái bát,1bát đựng bông. 

+ Chuyển hạt bằng thìa: Khay đựng, 2 bát, 1bát đựng hạt, 1 thìa. 

* Góc "Bế em" 

- Chuẩn bị: Bát, thìa, nồi xoong,... búp bê, ... 

- Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi mô phỏng bế em, xúc cho em ăn và chăm sóc em bé. 

(MT17)  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân: 

- Nếm vị của một số thức ăn, quả (ngọt - mặn - chua).  
 

- Rèn có thói quen vệ sinh rửa tay sạch trước ăn. 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Trẻ cầm thìa bằng tay phải, tay tái 

giữ bát, biết nhặt cơm rơi vãi vào đĩa 

- Rèn kỹ năng tự rửa tay trước ăn có sự giúp đỡ của cô.  
 

 

Chơi - tập buổi 

chiều 

Tuần 1: 

+ Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi "Bịt mắt bắt dê" 

+ Rèn kỹ năng "Tự đi tất" 

MT15 



+ Ôn hình vuông 

+ Nghe hát "Mùa xuân ơi" 

+ HĐ lao động tập thể: Trẻ lau giá góc, đồ chơi cùng cô.  
 

- Tuần 2:  

+ TC ÂN "Nghe âm thanh tìm đồ vật",  

+ Rèn kỹ năng chơi góc bế em.  

+ Xâu vòng tặng búp bê. 

+ Hoạt động lao động vệ sinh, sắp xếp lớp học.  
 

Tuần 3: 

+ Nghe kể chuyện "Bé Mai đi chơi tết" 

+ Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi "Kéo cưa lừa xẻ" 

+ Rèn kỹ năng "Lên xuống cầu thang" 

+ Nghe hát "Ngày tết quê em" 

+ HĐ lao động tập thể: Trẻ lau giá góc, đồ chơi cùng cô.  
 

- Tuần 4:  

+ Nghe hát "Quả " 

+ Rèn kỹ năng bê ghế bằng 2 tay,  

+ Chơi TCVĐ " Ô tô và chim sẻ" 

+ Rèn kỹ năng cầm bút tô màu. 

+ Hoạt động lao động, vệ sinh lá cây ngoài hành lang cùng các lớp trong khối. 

- Không cho vật nhỏ vào tai; mũi; Không nghịch vật sắc nhọn. (MT15)  
 

Chủ đề - Sự kiện  Bé đi chơi Tết  Mùa xuân đẹp quá!  Hoa mùa xuân  Lễ hội mùa xuân   

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 



 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 
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